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KẾT QUẢ TIÊM PHÒNG VẮCXIN DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI  NĂM 2025 

TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH 
(Theo Báo cáo số 05/BC-UBND ngày 08/01/2026 của UBND xã Sơn Tây Thượng) 

Thời gian tiêm phòng: từ ngày 31/12/2025 đến ngày 09/01/2026 

TT 

 

Thôn  

 

Số hộ chăn 

nuôi (hộ) 

 

Số lượng lợn 

> 4 tuần tuổi 

hiện có (con)  

Kết quả tiêm phòng 
Tổng số liều vắc xin DTL Châu 

Phi 

Số con 

tiêm được  

(Con) 

Số con 

chưa 

tiêm được 

(Con) 

Thực 

nhận 

(liều) 

 

Sử dụng 

(liều) 

 

Còn tồn 

(liều) 

 

1 Mang Tà Bể 6 170 150 20 150 150 0 

2 Tu La 3 125 110 15 110 110 0 

3 Huy Em 2 57 40 17 40 40 0 

Cộng 11 352 300 52 300 300 0 

 Tổng số vắc xin DTLCP: thực nhận 300 liều, đã sử dụng 300liều (hao hụt:0 liều); còn tồn 0 liều. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã; 

- Lưu VT. 

Sơn Tây Thượng, ngày    tháng 01 năm 2026 
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